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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Phạm Tuân 
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Huỳnh Thoa 
                                      Ông Châu Văn Nhâm 
- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Sương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Xuân 

Lộc. 
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Dũng - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 22 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xét xử 
công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 28/2018/HSST ngày 05 tháng 3 năm 2018 
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 46/2018/QĐXXST-HS ngày 16/4/2018 và 
Quyết định Hoãn phiên tòa số 26/2018/QĐHPTST-HS ngày 27/4/2018 đối với các bị 
cáo: 

1. Họ và tên:  Lê Văn K, sinh năm 1971 tại Quảng Ngãi; Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú: số 83/5, đường N, phường 9, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: ấp 
L, xã B, huyện H, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: lái xe; Trình độ học vấn: 10/12; Quốc 
tịch: Việt N; Dân Tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Con ông: Lê H (đã chết) và bà: 
Trần Thị T(đã chết); Vợ: chị Trần Kim M, sinh năm 1977 (đã ly hôn); Con: có 01 
con sinh năm: 2005; Tiền án: Có 05 tiền án: 
     - Năm 1997, bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 5 năm tù về 

tội “Trộm cắp tài sản công dân” tại bản án số 349 ngày 19/3/1997. 

- Năm 2001 bị Tòa án nhân dân quận 12, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 9 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại bản án số 156 ngày 27/9/2001. 

 - Năm 2003 bị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 02 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại bản án số 213 ngày 17/9/2003. 

   - Năm 2006 bị Tòa án nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 04 

năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại bản án số 119 ngày 24/10/2006. 

    - Năm 2010 bị Tòa án nhân dân quận 5, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 6 

năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại bản án số 172 ngày 09/11/2010, chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 10/12/2015. 

Tiền sự: Không. 

Bị bắt tạm giam ngày 26/6/2017 hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ thuộc 

Công an huyện Xuân Lộc. 
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2. Họ và tên:  Lý Hoàng N, sinh năm1983, tại thành phố Hồ Chí Minh; Nơi 

đăng ký nhân khẩu thường trú: số 34L, đường Trần Văn K, phường N, quận H, 

Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở hiện nay: Không nhất định; Nghề nghiệp: Không;             

Trình độ học vấn: 7/12; Quốc tịch: Việt N; Dân Tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con 

ông: Lý Mạnh Dũng, sinh năm 1960 và bà: Su Thị Muối, sinh năm 1960; Vợ, con: 

chưa có;  

Tiền án: có 01 tiền án: Tại bản án số 212/2010/HSST ngày 24/12/2010, bị Tòa 

án nhân dân quận 5, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy”; chấp hành xong hình phạt tù ngày 29/4/2016. 

Tiền sự: Không. 

Bị bắt tạm giam ngày 26/6/2017, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ thuộc 

Công an huyện Xuân Lộc. 

(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

- Bị hại: 

Anh Nguyễn Đình C, sinh năm 1971.(Có mặt) 

Chị Lê Thị Hồng H, sinh năm 1969.(Vắng mặt) 

Cùng ĐKTT: Ấp SC1, xã SC, huyện XL, tỉnh Đồng Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Đỗ Tiến A, sinh năm 1991.(Vắng mặt) 

Địa chỉ: 47/3 Phạm L, phường M, Quận N, Tp. Hồ Chí Minh. 

2. Anh Giang Tấn T, sinh năm 1983.(Vắng mặt) 

Địa chỉ: 139/17 K, P. E, Q. quận G, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Người làm chứng:  

Anh Nguyễn Thanh H, sinh năm 1970.(Vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp SC1, xã SC, huyện X, tỉnh Đồng Nai. 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 
được tóm tắt như sau: 

Lê Văn K, Lý Hoàng N và đối tượng tên Võ Mạnh Kh (tên gọi khác là H) là 
bạn bè với nhau, đã cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể như sau: 

Khoảng 21 giờ ngày 23/6/2017 Lê Văn K, Lý Hoàng N và Võ Mạnh Kh, đã bàn 

bạc và rủ nhau đến địa bàn tỉnh Đồng Nai tìm nhà dân nào có tài sản sơ hở để trộm 

cắp lấy tiền chia nhau tiêu xài. Sau khi thống nhất, K chuẩn bị sẵn dụng cụ phá ổ 

khóa cửa gồm xà beng (loại dùng để nhổ đinh), tua-vit rồi  sử dụng xe ô tô hiệu Kia 

K3, màu trắng, biển kiểm soát 51A - 704.49, thuê của anh Đỗ Tiến A, sinh năm 

1991, trú tại số nhà 47/3 Phạm L, phường M, Quận N, Tp. Hồ Chí Minh, thuộc Công 

ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hồng Gia An, địa chỉ số 49/10, đường 

Phạm L, tổ 16, khu phố 2, phường P, quận N, thành phồ Hồ Chí Minh làm phương 

tiện để thực hiện hành vi phạm tội. K điều khiển xe ô tô mang biển số 51A - 704.49 
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chở N và Kh đi từ thành phố Hồ Chí Minh về địa bàn tỉnh Đồng Nai, đến khoảng 00 

giờ 20 phút ngày 24/6/2017, khi đi ngang qua Cửa hàng thuốc thú y “Cương Thủy” 

của gia đình anh Nguyễn Đình C, sinh năm 1971, trú tại ấp C1, xã SC, huyện X, tỉnh 

Đồng Nai thì phát hiện thấy cửa hàng “Cương Thủy” được bấm khóa cửa bên ngoài 

nên biết trong cửa hàng không có người trông coi, sẽ thuận lợi cho việc phá ổ khóa 

để trộm cắp tài sản. K đậu xe ô tô trước cửa hàng rồi phân công cho N ngồi trên xe ô 

tô (ghế tài) để cảnh giới còn K và Kh mang theo dụng cụ phá ổ khóa đi vào cửa hàng. 

Phát hiện thấy cửa hàng có gắn camera an ninh phía trước, Kh bẻ gãy mắt camera 

này và cúp cầu dao điện của cửa hàng “Cương Thủy” nhằm mục đích làm cho các 

mắt camera bên trong không còn hoạt động được để tránh bị ghi lại hình ảnh sẽ bị cơ 

quan chức năng phát hiện. Sau đó, K và Kh dùng công cụ đã chuẩn bị sẵn phá khóa 

cửa chính rồi vào trong cửa hàng để lục tìm tài sản. Khi phát hiện 01 két sắt ở trong 

cửa hàng, K cùng Kh lấy 03 cái áo mưa màu xanh có sẵn trong cửa hàng làm miếng 

lót, lật két sắt lên trên áo mưa và kéo két sắt ra ngoài rồi khiêng lên xe ô tô. Sau khi 

lấy được tài sản, K điều khiển xe chở N và Kh cùng tài sản trộm được về nhà tại ấp 

Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tại đây, cả ba cùng 

nhau khiêng két sắt vừa trộm được vào phòng ngủ, N đứng ngoài để canh cửa và 

cảnh giới mọi người xung quanh, còn K và Kh dùng búa và xà beng đục phá két sắt 

lấy tài sản bên trong gồm có tiền nhưng không rõ số tiền cụ thể là bao nhiêu và 01 sổ 

hộ khẩu gia đình số 190344177 do anh Nguyễn Đình C đứng tên chủ hộ, 03 giấy 

chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Đình C và Lê Thị Hồng H, 

01 hộ chiếu mang tên Lê Thị Hồng H cùng một số lại giấy tờ khác. Sau khi đã lấy 

được tài sản bên trong két sắt thì K chia cho N số tiền 5.000.000 đồng, còn lại K và 

Kh chia nhau, riêng các loại giấy tờ gồm 01 sổ hộ khẩu gia đình do anh Nguyễn Đình 

C đứng tên chủ hộ, 03 giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn 

Đình C và Lê Thị Hồng H và 01 hộ chiếu mang tên Lê Thị Hồng H thì K cất giữ để 

tìm cơ hội liên lạc với anh C đòi tiền chuộc. Đến khoảng 04 giờ cùng ngày, cả 03 

cùng khiêng két sắt cho lên xe ô tô mang biển số 51A - 704.49 và chở đến gần khu 

vực cầu Lớn thuộc xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An rồi cùng nhau 

đẩy két sắt xuống sông để phi tang. Sau khi đã vứt bỏ két sắt, Kh điều khiển xe chở N 

và K đến gặp anh Đỗ Tiến A, tại khu chung cư E – Home, trên đường Hồ Học Lãm 

để K trả tiền thuê xe cho anh A. Tại đây, K đưa cho anh A số tiền 10.000.000 đồng, 

sau đó Kh điều khiển xe ô tô chở N và K đến ngã tư giao nhau giữ đường Hồ Học 

Lãm và đường Võ Văn Kiệt thì N xuống xe đi bộ về nhà mẹ ruột là bà Su Thị M ở 

phường An Lạc, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, còn Kh và K đi đâu không 

rõ. Đến sáng ngày 24/6/2017, anh C phát hiện bị mất tài sản nên đã trình báo đến 

công an xã Suối Cát và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc. Qua 

truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp 

đối với Lê Văn K và Lý Hoàng N về hành vi trộm cắp tài sản, riêng Võ Mạnh Kh đã 

bỏ trốn khỏi địa phương. 
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Quá trình điều tra, Lê Văn K không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. K 

khai không trực tiếp tham gia cùng với N và Kh mà K chỉ cách cho Kh mở phá ổ 

khóa nhà và cho N mượn xe ô tô để làm phương tiện đi trộm cắp tài sản vào ngày 

24/6/2017. Lê Văn K và Lý Hoàng N đều không khai nhận số tiền cụ thể có trong két 

sắt mà K, N và Kh đã trộm được của gia đình anh Nguyễn Đình C. K khai nhận, sau 

khi Kh và N đục, cạy được két sắt thì K có hỏi Kh về số tiền có trong két sắt thì Kh 

chỉ nói cho K nghe là có hơn 100.000.000 đồng nhưng không nói cụ thể là bao nhiêu. 

K được Kh chia cho số tiền 4.000.000 đồng và K có hỏi mượn thêm Kh số tiền 

5.000.000 đồng, số tiền còn lại thì N và Kh giữ riêng, còn N khai nhận chỉ được K 

chia cho số tiền là 5.000.000 đồng và N không biết số tiền cụ thể có trong két sắt là 

bao nhiêu, số tiền còn lại thì K và Kh giữ riêng. Anh Nguyễn Đình C khai nhận, vào 

thời điểm đêm ngày 24/6/2017, anh có để trong két sắt tại cửa hàng thuốc thú y 

“Cương Thủy” số tiền 190.000.000 đồng, để thanh toán tiền hàng cho các công ty, 

đồng thời anh C có để thêm khoảng 20.000.000 đồng để chi phí sinh hoạt trong gia 

đình (nhưng anh C không nhớ rõ số tiền cụ thể).  

Căn cứ vào lời khai của Lê Văn K, Lý Hoàng N và anh Nguyễn Đình C thì có đủ 

cơ sở để xác định Lê Văn K và Lý Hoàng N đã lấy trộm tài sản của cửa hàng thuốc 

thú y “Cương Thủy” với số tiền bị chiếm đoạt là 14.000.000 đồng.  

  Tại bản kết luận định giá tài sản ngày 23/11/2017 của Hội đồng định giá tài sản 

trong Tố tụng hình sự huyện Xuân Lộc kết luận: Tổng giá trị tài sản còn lại của 01 

két sắt hiệu Solex màu cà phê; 03 áo mưa màu xanh; 01 camera màu trắng; 01 ổ khóa 

nhãn hiệu Tolex màu nâu; 01 ổ khóa màu vàng xám nhãn hiệu Buckler, loại khóa 

chống trộm có 02 vành kim loại bảo vệ 02 tai khóa là: 1.290.000 đồng. Tổng giá trị 

tài sản bị chiếm đoạt là 15.290.000 đồng. 

 Vật chứng vụ án: 
* Vật chứng vụ án đã thu giữ và trách nhiệm dân sự: 
- Số tiền 22.700.000 đồng (thu giữ của Lê Văn K số tiền là 19.800.000 đồng; thu 

giữ của Lý Hoàng N số tiền 2.900.000 đồng); 01 mắt camera màu trắng, đã qua sử 

dụng; 01 ổ khóa nhãn hiệu Toplex màu nâu; 01 ổ khóa nhãn hiệu Buckler màu vàng 

xám loại khóa chống trộm có 02 vành kim loại bảo vệ 02 tai khóa; 01 xà beng bằng 

kim loại dài khoảng 70cm; 01 Tuốc - nơ - vít dài khoảng 25cm; 03 giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất tên Nguyễn Đình C và Lê Thị Hồng H; 01 sổ hộ khẩu số 

190344177 anh Nguyễn Đình C làm chủ hộ; 08 biên lai nộp thuế tên Nguyễn Đình C; 

02 ổ khóa cửa, 03 áo mưa, 01 két sắt và 01 mắt camera chống trộm; 01 xe ô tô hiệu 

Kia K3, màu trắng, biển số 51A - 704.49; 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Nouvo, 

màu đen, biển kiểm soát 51K4-9576; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, màu 

trắng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6300 màu vàng; 01 điện thoại di động 

hiệu Nokia 6700 đã cũ, màu đen, tình trạng máy không hoạt động và 01 sim 

Mobifone số Imei: 8401151124304802 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia 8800 màu cà phê sữa, không sim, tình trạng máy không hoạt động (đã qua sử 

dụng); 01 điện thoại di động hiệu Nokia 8850 màu bạc, không pin, không sim, tình 
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trạng máy không hoạt động (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu Nokia 

6500S, màu bạc, không pin, không sim, tình trạng máy không hoạt động (đã qua sử 

dụng); 01 điện thoại di động hiệu Vertu K7 màu đồng không sim, tình trạng máy hoạt 

động bình thường (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu LG E510 màu đen 

không pin, không sim, tình trạng máy không hoạt động (đã qua sử dụng); 01 điện 

thoại di động hiệu Apple Iphone 6 màu đồng, không sim, màn hình bị hư (đã qua sử 

dụng); 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S màu đồng, đã cũ, máy bị khóa mật khẩu, 

không kiểm tra tình trạng bên trong và 01 sim số Viettel có số Seri 

8984048008817750892 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu Samsung 

Galaxy Note 5 màu đồng, đã cũ và 01 sim số Mobifone số Seri 1610525633202, tình 

trạng máy hoạt động bình thường (đã qua sử dụng); 01 Sim Viettel số Seri 

898404800400291297; 01 thẻ ngân hàng Phương N (Southerm Bank); 01 đồng hồ 

đeo tay hiệu PIAGET màu bạch kim; 01 đồng hồ nữ màu trắng; 01 xe mô tô Honda 

AirBlade biển số: 59M1-701.92; 02 giấy phép lái xe mang tên Lê Văn K ; 01 bộ máy 

vi tính; 01 đầu Karaoke; 01 amly; 01 tivi hiệu Samsung; 01 lò nướng; 02 máy khoan 

điện cầm tay đã cũ không rõ nhãn hiệu; 01 tấm rèm cửa màu xanh bằng vải, kích 

thước khoảng 2m x 4m; 01 dùi đục bằng kim loại dài 28 cm; 01 vít đóng tự động; 01 

cưa sắt cầm tay; 01 kìm sắt bọc vỏ nhựa màu xanh; 01 búa tạ dài 40 cm;  01 mỏ lết 

size 1,2 x 300mm; 03 đoạn tuýt sắt lục giác có 01 đầu mài dẹt; 01 máy tính xách tay 

ký hiệu ACER (không rõ nơi sản xuất) không có pin, màu đen, ký hiệu KS085125 

không mở được nguồn, (đã qua sử dụng); 01 máy tính xách tay ký hiệu ASUS (không 

rõ nơi sản xuất), màu đen, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 38 (ba mươi tám) 

miếng dán màn hình điện thoại di động các loại (chưa sử dụng); 02 (hai) miếng dán 

màn hình IPAD (chưa sử dụng); 07 (bảy) ốp lưng điện thoại bằng nhựa các loại (chưa 

sử dụng); 07 (bảy) vỏ điện thoại các loại (chưa sử dụng); 06 (sáu) USB đã qua sử 

dụng; 07 (bảy) cục sạc điện thoại các loại (chưa sử dụng); 01 (một) mắt Camera  ký 

hiệu AJHUA HDCVT màu trắng (đã qua sử dụng); 01 (một) mắt Camera không rõ 

hiệu màu trắng (đã qua sử dụng); 01 kiện hàng được đóng kín bằng thùng giấy carton 

có ghi dòng chữ “Công ty cổ phần gỗ An Cương, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương”, kiểm tra bên trong thùng có 02 loa đứng, 01 loa nằm, 01 micro không dây, 

01 amly khuyếch đại âm thanh không dây (chưa sử dụng); 01 cản trước (mặt nạ) xe ô 

tô hiệu Huyndai Satafe, màu trắng sữa, đã qua sử dụng; 01 loa blutooth ký hiệu 

TEMISHENG màu đen (đã qua sử dụng); 01 loa ký hiệu E&D model no F203G, màu 

đen (đã qua sử dụng); 01 loa ký hiệu Nansin  S330, màu trắng- Nâu (đã qua sử dụng); 

01 vỏ hộp rượu Remy Matin Vsop màu đỏ- đen bên trong có đựng các loại linh kiện 

điện tử, bo mạch điện thoại di động đã cũ, hư hỏng, không thống kê được số lượng, 

chủng loại;  01 máy in ký hiệu Canon LPB3050 màu trắng, đã qua sử dụng; 01 cân 

điện tử hiệu Quantity màu trắng, đã qua sử dụng; 01 máy tính bảng ký hiệu Samsung 

Galaxy tab 3, màu trắng, số IMEI: 357192/05/050256/0, không mở được nguồn, (đã 

qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia E71 (không rõ nơi sản xuất), màu 

nâu, số IMEI 359357031099386, không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử 
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dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu HTC DESIRE 620G, màu trắng, số IMEI: 

359342060858597, không khởi động được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di 

động ký hiệu Samsung-SM-G313HZ (không rõ nơi sản xuất), màu trắng, số IMEI: 

354728/06/443300/4, không có pin, bung màn hình (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di 

động ký hiệu E63 (không rõ nơi sản xuất), màu đỏ đen, số IMEI: 35931902365, 

không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu 

NOKIA 3610 (không rõ nơi sản xuất), màu trắng, số IMEI: 350884/30/4086672/4, 

không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu 

Nokia 1280, (không rõ nơi sản xuất),  màu nâu, số IMEI: 357948/05/041772/9, 

không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu 

Nokia 1280, (không rõ nơi sản xuất),  màu nâu, số IMEI: 357269/05/059810/1, có 

pin, không có nắp sau, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01điện thoại di động 

ký hiệu Nokia 1661-2, (không rõ nơi sản xuất),  màu đen, số IMEI: 

352676/04/335148/6, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động 

ký hiệu Nokia C5, (không rõ nơi sản xuất), màu trắng nâu, số IMEI: 

359762/04/721161/2, không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện 

thoại di động ký hiệu MASSTEL màu đen, số IMEI: 991057681586260, không mở 

được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia N900, (không rõ 

nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 356938/03/631068/9, không mở được nguồn (đã 

qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Sam Sung DOUS SM-J100H/DS, (không 

rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 354467/07/311072/1, không có pin, không mở 

được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu ASUS Zenfone 4, màu 

đen trắng, số IMEI: 355545062257667, (không rõ nguồn gốc), không có pin, không 

mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Sam sung GT-

S5360, (không rõ nơi sản xuất),  màu đen nâu, số IMEI: 356097/05/115417/3, không 

có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia 

620 (không rõ nơi sản xuất), màu đen trắng, số IMEI: 354636050227498, không mở 

được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu LG 0168 (không rõ nơi 

sản xuất), màu đen vàng, số IMEI: 358912-06-325161-9, không có pin, không mở 

được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Sam sung Viettell 

E1100T, (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEL: 353965/03/729768/3, không có 

pin, không mở được nguồn (đã qua sửu dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia 

RM-1013, (không rõ nơi sản xuất), màu đen trắng, số IMEI: 355142/06/360454/1, 

không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu MALATA K100, 

(không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 862015008280310, không mở được 

nguồn( đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu MOBIISTAR - KOOL LITE, 

màu đen, số IMEI: 359145422468199, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 

điện thoại di động ký hiệu ASUS TOOJ, (không rõ nơi sản xuất),  màu đen, số IMEI: 

357115065539905, đã bị bung ốp lưng, nứt màn hình bên phải phía trên, không mở 

được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu SKY, màu trắng, số 

IMEI: 352981050763759, không có pin, (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký 
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hiệu Nokia 2700 (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 355360/04/780096/5, 

không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu 

Sky, màu đen, số IMEI: 357490046300853, không có pin, góc phải phía dưới ốp lưng 

bị vỡ, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Sam 

sung SM-J500H/DS, (không rõ nơi sản xuất), màu vàng nâu, số IMEI: 

352700/07/207302/5, không có pin, ốp lưng có dán keo màu trắng ghi ký hiệu 

“0908613079 A.K”, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động 

ký hiệu VEGA (không rõ nơi sản xuất), màu trắng, số IMEI: 355342052887228, 

không có pin, góc trên màn hình bị nứt, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 

điện thoại di động ký hiệu Nokia N97, (không rõ nơi sản xuất),  màu đen, số IMEI: 

không rõ, không có bo mạch điện tử, không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử 

dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Sam sung GT-S7392, (không rõ nơi sản xuất),  

màu trắng, số IMEI: 352302/08/058531/6, không có pin, không mở được nguồn (đã 

qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu Viettell V6308, màu xanh, số IMEI: 

357492066329739, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký 

hiệu OPPO G1001, (không rõ nơi sản xuất), màu đen có ốp lưng màu trắng, số IMEI: 

352107021056277, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký 

hiệu SKY, (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 151110060397384, không có 

pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia 

6210i (không rõ nơi sản xuất)),  màu đen, số IMEI: 449337/20/298931/0, không mở 

được nguồn, (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia 6060, (không rõ 

nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 357608/00/202428/8, không mở được nguồn (đã 

qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu T Mobiile, màu đen, số IMEI: 

355751022482961, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký 

hiệu LG, (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 011880-00-232085-3, không 

mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu LGA190, (không rõ 

nơi sản xuất), màu xanh, số IMEI: 356862-04-738631-6, không mở được nguồn (đã 

qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu MobiiStar B206, màu trắng, số IMEI: 

352206022394198, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký 

hiệu Sam sung GT-S5233W, (không rõ nơi sản xuất), màu hồng, số IMEI: 

358028/03/592661/6, không có ốp lưng, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 

điện thoại di động ký hiệu Nokia 6210i, (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 

350138/30/182177/7, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động 

ký hiệu LG E460 (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 355674-05-094441-5, 

đã bị nứt toàn bộ màn hình, không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 

01 điện thoại di động ký hiệu T- Mobiile - Blackberry, (không rõ nơi sản xuất), màu 

đen, số IMEI: không rõ số, không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 

điện thoại di động  ký hiệu Sam sung SM-G313HZ, (không rõ nơi sản xuất), màu 

đen, không có bo mạch điện tử, không pin, không rõ số IMEI không mở được nguồn 

(đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu LGF160L, (không rõ nơi sản xuất), 

màu trắng, số IMEI: 351904-05-418723-0, không pin, không ốp lưng, không mở 
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được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Sam sung SM-J500H 

(không rõ nơi sản xuất), màu vàng nâu, số IMEI: 352700/07/478686/3, bể màn hình 

góc dưới bên phải, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký 

hiệu FPI X5, màu trắng vàng, số IMEI: 980030001673350, mặt trong ốp lưng ghi số 

điện thoại 01234790090, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di 

động ký hiệu Sam sung (không rõ nơi sản xuất), không rõ model, không rõ sô IMEI, 

màu xám, không có ốp lưng, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại 

di động ký hiệu LG LGE-MCLU 4300, (không rõ nơi sản xuất), màu xanh ngọc, số 

IMEI: 101KPVH0247087, không pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 

điện thoại di động ký hiệu Nokia 3230 (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 

không rõ số, không pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di 

động ghi Iphone 3s, màu đen, ký hiệu A1303FCCID: BCGA1303AICID: 579C-

A1303A, (không rõ nơi sản xuất), đã bị bung ốp lưng, không mở được nguồn (đã qua 

sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Iphone 3s 16G, (không rõ nơi sản xuất), màu 

đen, không rõ số IMEI, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di 

động ký hiệu Nokia XL, (không rõ nơi sản xuất), màu đen, không rõ số IMEI, không 

mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Intex V04, màu đen, 

số IMEI:911541150130509, không có pin, không có ốp lưng, không mở được nguồn 

(đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu OPPO R830, màu trắng, không có bo 

mạch điện tử, không pin, màn hình bị nứt hoàn toàn, không mở được nguồn (đã qua 

sử dụng); 01 máy tính bảng ký hiệu Masstel Tap 20i, (không rõ nơi sản xuất),  màu 

trắng, số IMEI: 865134003396992, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 máy 

tính bảng ký hiệu KNC, (không rõ nơi sản xuất), màu trắng, không rõ số IMEI, 

không có miếng ốp khe sim và máy ảnh, màn hình bị nứt nhiều vị trí, không mở được 

nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Mobi start Touch S08, đã cũ, 

màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01điện thoại di động 

ký hiệu Sam sung Galaxy S4 (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu trắng, không hoạt 

động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia E71, 

(không rõ nơi sản xuất),  đã cũ, màu xám, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng 

bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Mass tel C620, đã cũ, màu đen, không hoạt 

động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Grin 

SPLLD, đã cũ, màu đen- vàng, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên 

trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Sam sung Galaxy X, (không rõ nơi sản xuất), đã 

cũ, màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di 

động ký hiệu Sam sung Galaxy, (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu trắng, không 

hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động hiệu ký hiệu 

Nokia 311, đã cũ, màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 

điện thoại di động hiệu ký hiệu Nokia 520 (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu trắng - 

đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 06 USB màu vàng; 01 

điện thoại di động ký hiệu HTC Inch dible ss 710E, đã cũ, màu đen, không hoạt 

động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia 501, 
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(không rõ nơi sản xuất) đã cũ, màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng 

bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu ASUS, (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu 

đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký 

hiệu Viettell V8505, đã cũ, màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên 

trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Mobi start LaiZ, đã cũ, màu xanh, không hoạt 

động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Mass tell 

MA51, đã cũ, màu đồng- đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 

01điện thoại di động ký hiệu Wing V50, đã cũ, màu trắng- đen, không hoạt động, 

không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Miceo sojt RM 

1099, đã cũ, màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện 

thoại di động ký hiệu Nokia  RM 1030, (không rõ nguồn gốc), đã cũ, màu cam- đen, 

không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu 

Iphone 3 (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu  đen, không hoạt động, không kiểm tra 

tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia 100i, đã cũ, màu trắng- đen, 

không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu 

EG  P7GP768 (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu  đen, không hoạt động, không 

kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Lenovo (không rõ nơi sản 

xuất), đã cũ, màu  đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện 

thoại di động do Trung Quốc sản xuất, không rõ hiệu, đã cũ, không hoạt động, không 

kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Mobi start, đã cũ, màu 

trắng- đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di 

động ký hiệu HK Phone không rõ đời máy, đã cũ, màu vàng- đen, không hoạt động, 

không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Iphone 3 (không 

rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu  đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên 

trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia X2, đã cũ, màu đen, không hoạt động, 

không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu  Smart 05470, đã 

cũ, màu đen, không pin, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 

điện thoại di động ký hiệu OPPO, (không rõ nơi sản xuất) đã cũ, màu đen, không 

hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Mass 

tell M5502, đã cũ, màu trắng, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 

01 điện thoại di động ký hiệu Lenovo (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu  trắng- đen, 

không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu 

Microsoft (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu  đen, không hoạt động, không kiểm tra 

tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Wing P4000, đã cũ, màu  đen, 

không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong. 

- 01 điện thoại di động ký hiệu Sam sung Dous, (không rõ nơi sản xuất) đã cũ, 

màu xanh, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di 

động ký hiệu GIONEE, đã cũ, màu đỏ-đen, không hoạt động, không kiểm tra tình 

trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu FPT, đã cũ, màu đen, viền đỏ, không 

hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu AL 

CATEL ONE TOUCH, đã cũ, màu trắng, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng 
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bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia 520, (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, 

màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di 

động ký hiệu VEGA AGGTE, đã cũ, màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình 

trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu WIKO, đã cũ, màu trắng- đen, không 

hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 máy tính bảng ký ký hiệu Net 

fone, (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu trắng, không hoạt động, không kiểm tra 

tình trạng bên trong; 01 máy tính bảng ký hiệu Sam sung, (không rõ nơi sản xuất), đã 

cũ, màu trắng, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 máy tính 

bảng  ký hiệu ACER, (không rõ nơi sản xuất) đã cũ, màu trắng, không hoạt động, 

không kiểm tra tình trạng bên trong. 
 

Tại bản Cáo trạng số 42/CT-VKS-HS ngày 05 tháng 3 năm 2018, Viện Kiểm 
sát nhân dân huyện Xuân Lộc đã truy tố bị cáo Lê Văn K về tội “Trộm cắp tài sản” 
theo điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, bị cáo Lý Hoàng N về tội 
“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc giữ nguyên 
quan điểm truy tố theo bản cáo trạng và đề nghị: 

 Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Lý Hoàng N tái phạm, đây là tình tiết tăng nặng 
trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 
2015. 

 Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo N thành khẩn khai báo là các tình tiết giảm nhẹ 
được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt: 
Bị cáo Lê Văn K 04 năm đến 05 năm tù. 
Bị cáo Lý Hoàng N 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù. 
Đối với Võ Mạnh Kh (tên gọi khác H), sau khi cùng Lê Văn K và Lý Hoàng N 

thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 24/6/2017, Kh đã bỏ trốn khỏi địa 

phương. Ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra 

quyết định truy nã số 06, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. 

Đối với xe ô tô nhãn hiệu Kia K3 màu trắng mang biển kiểm soát 51A - 704.49 

mà Lê Văn K và Lý Hoàng N sử dụng làm phương tiện để thực hiện hành vi phạm 

tội, chiếc xe này là của anh Giang Tấn T đã cho anh Đỗ Tiến A thuê, anh A lại cho 

Lê Văn K thuê lại. Việc K và N sử dụng xe ô tô để đi trộm cắp tài sản anh T không 

biết nên không đưa ra hình thức xử lý với anh T và anh A.   

 Về biện pháp tư pháp:  
Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên:  
+ Buộc Lý Hoàng N phải bồi thường cho anh Nguyễn Đình C số tiền 

2.100.000 đồng. 
+ Tịch thu tiêu hủy: 01 mắt camera màu trắng, đã qua sử dụng; 01 ổ khóa nhãn 

hiệu Toplex màu nâu; 01 ổ khóa nhãn hiệu Buckler màu vàng xám loại khóa chống 
trộm có 02 vành kim loại bảo vệ 02 tai khóa; 01 xà beng bằng kim loại dài khoảng 
70cm; 01 Tuốc - nơ - vít dài khoảng 25cm;  03 áo mưa màu xanh. 
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Bị cáo Lê Văn K nói lời sau cùng: Bị cáo xin lỗi người bị hại, việc bị cáo tiếp 
tay cho các bị cáo khác là vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 
phạt cho bị cáo. 

Bị cáo Lý Hoàng N nói lời sau cùng: Bị cáo xin lỗi bị hại, mong Hội đồng xét 
xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất. 

 

 
 

 
 

 

 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Tại phiên tòa bị cáo Lý Hoàng N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người bị 

hại, tang vật của vụ án đã thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong hồ 

sơ vụ án, thể hiện: Vào khoảng 00 giờ 20 ngày 24/6/2017, tại cửa hàng thuốc thú y 

“Cương Thủy”, thuộc ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

do anh Nguyễn Đình C, sinh năm 1971 làm chủ. Các bị cáo Lê Văn K, Lý Hoàng 

N và đối tượng Võ Mạnh Kh đã có hành vi cạy, phá ổ khóa cửa lấy trộm 01 két 

sắt, trong két sắt có tiền và một số giấy tờ gồm 01 sổ hộ khẩu gia đình số 

190344177 do anh Nguyễn Đình C đứng tên chủ hộ, 03 giấy chứng nhận đăng ký 

quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Đình C và Lê Thị Hồng H, 01 hộ chiếu mang 

tên Lê Thị Hồng H; 08 hóa đơn thuế mang tên Nguyễn Đình C. Sau khi lấy được tài 

sản, cả ba cho lên xe ô tô nhãn hiệu Kia K3 màu trắng mang biển kiểm soát 51A - 

704.49, mang về nhà của K tại ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An cùng nhau đục phá két sắt lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân, K được chia 

số tiền là 9.000.000 đồng, N được chia số tiền là 5.000.000 đồng, số tiền còn lại thì 

Kh cất giữ.  

Tại bản kết luận định giá tài sản ngày 23/11/2017 của Hội đồng định giá tài sản 

trong Tố tụng hình sự huyện Xuân Lộc kết luận: Giá trị tài sản còn lại của 01 két sắt 

hiệu Solex màu cà phê; 03 áo mưa màu xanh; 01 camera màu trắng; 01 ổ khóa nhãn 

hiệu Tolex màu nâu; 01 ổ khóa màu vàng xám nhãn hiệu Buckler, loại khóa chống 

trộm có 02 vành kim loại bảo vệ 02 tai khóa là: 1.290.000 đồng.  Tổng giá trị tài sản 

bị chiếm đoạt là 15.290.000 đồng. 

Đối với bị cáo K, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa không thừa nhận đã tham 

gia trộm cắp tài sản cùng với các bị cáo N và đối tượng Kh mà cho rằng bị cáo chỉ 

cho Kh cách mở, phá ổ khóa nhà và cho Kh mượn xe ô tô để làm phương tiện đi trộm 

cắp tài sản vào ngày 24/6/2017. Tuy nhiên, tại Biên bản ghi lời khai Lê Văn K ngày 

27/6/2017 (bút lục số 104); Biên bản hỏi cung bị can ngày 23/8/2017 (Bút lục số 110-

111); Biên bản hỏi cung bị can ngày 21/9/2017 (Bút lục số 112-113, bị cáo Lê Văn K 

khai nhận bị cáo biết các bị cáo N và đối tượng Kh đi trộm cắp tài sản nhưng bị cáo 

vẫn cho bị cáo N và Kh mượn xe ô tô nhãn hiệu Kia K3 màu trắng mang biển kiểm 

soát 51A - 704.49 do bị cáo đang quản lý để N và Kh làm phương tiện phạm tội. 

Ngoài ra, sau khi bị cáo N và Kh lấy trộm được tài sản về bị cáo cũng được chia tiền 

từ số tài sản trộm cắp được.  
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Như vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Lê Văn K và Lý 
Hoàng N phạm tội “Trộm cắp tài sản” tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 
173 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Bị cáo Lê Văn K có 05 tiền án chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục thực hiện 
hành vi phạm tội, do đó cần áp dụng tình tiết định khung tăng nặng hình phạt quy 
định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. 

 [2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo K không có tình tiết tăng 
nặng, bị cáo N tái phạm, là tình tiết tăng năng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 
h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

 [3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo N thành khẩn khai báo, 
ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 
Hình sự. 

 [4] Đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho 
xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng 
xấu đến an toàn trật tự tại địa phương. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt tù nghiêm, 
tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo nhằm răn đe giáo dục và phòng 
ngừa chung. 

 [5] Đối với Võ Mạnh Kh (tên gọi khác H), sau khi cùng Lê Văn K và Lý 

Hoàng N thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào ngày 24/6/2017, đã bỏ trốn khỏi địa 

phương. Ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra 

quyết định truy nã số 06, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. 

Đối với lời khai của Lý Hoàng N về việc các bị cáo lấy trộm tài sản tại của 

hàng điện thoại di động “Quý Đô” ngoài lời khai của người bị hại là anh Nguyễn 

Thành L bị mất trộm số tài sản như đã nêu trên thì Lý Hoàng N cũng khai nhận đã 

cùng K và Kh trộm cắp tài sản của nhà anh Luân nhưng N không biết K và Kh lấy 

được tài sản là gì và giá trị ra sao. Lê Văn K không thừa nhận hành vi trộm cắp cùng N 

và Kh, còn Kh hiện đã bỏ trốn chưa làm việc được. Mặt khác tại biên bản làm việc 

ngày 04/3/2018 thì anh Nguyễn Thành L khẳng định không có tài sản của mình bị mất 

trộm trong số tài sản thu giữ được tại nhà bị cáo K. Do đó, chưa xử lý Lý Hoàng N và 

Lê Văn K về hành vi trộm cắp tài sản của anh Nguyễn Thành L vào đêm ngày 

13/6/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra xác 

minh và đề nghị xử lý sau. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn Đình C và chị Lê Thị Hồng H cho rằng 

số tài sản bị mất vào thời điểm đêm ngày 24/6/2017, anh, chị có để trong két sắt tại 

cửa hàng thuốc thú y “Cương Thủy” số tiền 190.000.000 đồng, để thanh toán tiền 

hàng cho các công ty, đồng thời anh C có để thêm khoảng 20.000.000 đồng để chi 

phí sinh hoạt trong gia đình (nhưng anh C không nhớ rõ số tiền cụ thể). Hiện cơ quan 

Điều tra đã thu giữ của bị cáo K và N 11.200.000 đồng và trao trả cho anh C chị Hải. 

Do bị cáo N và K không khai nhận số tiền trong két sắt có bao nhiêu nên anh C và 

chị Hải không yêu cầu giải quyết trong vụ án này, khi nào bắt được đối tượng Kh sẽ 

yêu cầu giải quyết sau.  
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 [5] Về vật chứng vụ án:  
01 xe ô tô hiệu Kia K3, màu trắng, biển số 51A - 704.49, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã thu giữ và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là 

ông Giang Tấn T là phù hợp.   

 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Nouvo, màu đen, biển kiểm soát 51K4-9576, 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã thu giữ và trả cho chủ sở hữu 
hợp pháp là anh Lý Quốc Việt là phù hợp. 
 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo, màu trắng và 01 điện thoại di động nhãn 
hiệu Nokia 6300 màu vàng là của Lý Hoàng N, không dùng váo việc phạm tội nên 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã trả lại cho Lý Hoàng N đúng 
quy định pháp luật. 

 Đối với các tài sản thu giữ của bị cáo Lê Văn K gồm: 01 điện thoại di động 

hiệu Nokia 6700 đã cũ, màu đen, tình trạng máy không hoạt động và 01 sim 

Mobifone số Imei: 8401151124304802 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia 8800 màu cà phê sữa, không sim, tình trạng máy không hoạt động (đã qua sử 

dụng); 01 điện thoại di động hiệu Nokia 8850 màu bạc, không pin, không sim, tình 

trạng máy không hoạt động (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu Nokia 

6500S, màu bạc, không pin, không sim, tình trạng máy không hoạt động (đã qua sử 

dụng); 01 điện thoại di động hiệu Vertu K7 màu đồng không sim, tình trạng máy hoạt 

động bình thường (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu LG E510 màu đen 

không pin, không sim, tình trạng máy không hoạt động (đã qua sử dụng); 01 điện 

thoại di động hiệu Apple Iphone 6 màu đồng, không sim, màn hình bị hư (đã qua sử 

dụng) 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S màu đồng, đã cũ, máy bị khóa mật khẩu, 

không kiểm tra tình trạng bên trong và 01 sim số Viettel có số Seri 

8984048008817750892 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu Samsung 

Galaxy Note 5 màu đồng, đã cũ và 01 sim số Mobifone số Seri 1610525633202, tình 

trạng máy hoạt động bình thường (đã qua sử dụng); 01 Sim Viettel số Seri 

898404800400291297; 01 thẻ ngân hàng Phương Nam (Southerm Bank); 01 đồng hồ 

đeo tay hiệu PIAGET màu bạch kim; 01 đồng hồ nữ màu trắng; 01 xe mô tô Honda 

AirBlade biển số: 59M1-701.92 ;02 giấy phép lái xe mang tên Lê Văn K ; 01 bộ máy 

vi tính; 01 đầu Karaoke; 01 amly; 01 tivi hiệu Samsung; 01 lò nướng, do không liên 

quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo Lê Văn K. 

+ Đối với các tài sản đã thu giữ của bị cáo Lê Văn K gồm: 02 máy khoan điện 

cầm tay đã cũ không rõ nhãn hiệu; 01 tấm rèm cửa màu xanh bằng vải, kích thước 

khoảng 2m x 4m; 01 dùi đục bằng kim loại dài 28 cm; 01 vít đóng tự động;  01 cưa 

sắt cầm tay; 01 kìm sắt bọc vỏ nhựa màu xanh; 01 búa tạ dài 40 cm; 01 mỏ lết size 

1,2 x 300mm; 03 đoạn tuýt sắt lục giác có 01 đầu mài dẹt; 01 máy tính xách tay ký 

hiệu ACER (không rõ nơi sản xuất) không có pin, màu đen, ký hiệu KS085125 

không mở được nguồn, (đã qua sử dụng); 01 máy tính xách tay ký hiệu ASUS (không 

rõ nơi sản xuất), màu đen, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 38 (ba mươi tám) 

miếng dán màn hình điện thoại di động các loại (chưa sử dụng); 02 (hai) miếng dán 
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màn hình IPAD (chưa sử dụng); 07 (bảy) ốp lưng điện thoại bằng nhựa các loại (chưa 

sử dụng); 07 (bảy) vỏ điện thoại các loại (chưa sử dụng); 06 (sáu) USB đã qua sử 

dụng; 07 (bảy) cục sạc điện thoại các loại (chưa sử dụng); 01 (một) mắt Camera  ký 

hiệu AJHUA HDCVT màu trắng (đã qua sử dụng); 01 (một) mắt Camera không rõ 

hiệu màu trắng (đã qua sử dụng); 01 kiện hàng được đóng kín bằng thùng giấy carton 

có ghi dòng chữ “Công ty cổ phần gỗ An Cương, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương”, kiểm tra bên trong thùng có 02 loa đứng, 01 loa nằm, 01 micro không dây, 

01 amly khuyếch đại âm thanh không dây (chưa sử dụng); 01 cản trước (mặt nạ) xe ô 

tô hiệu Huyndai Satafe, màu trắng sữa, đã qua sử dụng; 01 loa blutooth ký hiệu 

TEMISHENG màu đen (đã qua sử dụng); 01 loa ký hiệu E&D model no F203G, màu 

đen (đã qua sử dụng); 01 loa ký hiệu Nansin  S330, màu trắng- Nâu (đã qua sử dụng); 

01 vỏ hộp rượu Remy Matin Vsop màu đỏ- đen bên trong có đựng các loại linh kiện 

điện tử, bo mạch điện thoại di động đã cũ, hư hỏng, không thống kê được số lượng, 

chủng loại; 01 máy in ký hiệu Canon LPB3050 màu trắng, đã qua sử dụng; 01 cân 

điện tử hiệu Quantity màu trắng, đã qua sử dụng; 01 máy tính bảng ký hiệu Samsung 

Galaxy tab 3, màu trắng, số IMEI: 357192/05/050256/0, không mở được nguồn, (đã 

qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia E71 (không rõ nơi sản xuất), màu 

nâu, số IMEI 359357031099386, không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử 

dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu HTC DESIRE 620G, màu trắng, số IMEI: 

359342060858597, không K động được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di 

động ký hiệu Samsung-SM-G313HZ (không rõ nơi sản xuất), màu trắng, số IMEI: 

354728/06/443300/4, không có pin, bung màn hình (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di 

động ký hiệu E63 (không rõ nơi sản xuất), màu đỏ đen, số IMEI: 35931902365, 

không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu 

NOKIA 3610 (không rõ nơi sản xuất), màu trắng, số IMEI: 350884/30/4086672/4, 

không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu 

Nokia 1280, (không rõ nơi sản xuất),  màu nâu, số IMEI: 357948/05/041772/9, 

không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu 

Nokia 1280, (không rõ nơi sản xuất),  màu nâu, số IMEI: 357269/05/059810/1, có 

pin, không có nắp sau, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01điện thoại di động 

ký hiệu Nokia 1661-2,(không rõ nơi sản xuất),màu đen, số IMEI: 

352676/04/335148/6, không mở được nguồn (đã qua sử dụng);01 điện thoại di động 

ký hiệu Nokia C5, (không rõ nơi sản xuất), màu trắng nâu, số IMEI: 

359762/04/721161/2, không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện 

thoại di động ký hiệu MASSTEL màu đen, số IMEI: 991057681586260, không mở 

được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia N900, (không rõ 

nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 356938/03/631068/9, không mở được nguồn (đã 

qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Sam Sung DOUS SM-J100H/DS, (không 

rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 354467/07/311072/1, không có pin, không mở 

được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu ASUS Zenfone 4, màu 

đen trắng, số IMEI: 355545062257667, (không rõ nguồn gốc), không có pin, không 
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mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Sam sung GT-

S5360, (không rõ nơi sản xuất),  màu đen nâu, số IMEI: 356097/05/115417/3, không 

có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia 

620 (không rõ nơi sản xuất), màu đen trắng, số IMEI: 354636050227498, không mở 

được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu LG 0168 (không rõ nơi 

sản xuất), màu đen vàng, số IMEI: 358912-06-325161-9, không có pin, không mở 

được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Sam sung Viettell 

E1100T, (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEL: 353965/03/729768/3, không có 

pin, không mở được nguồn (đã qua sửu dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia 

RM-1013, (không rõ nơi sản xuất), màu đen trắng, số IMEI: 355142/06/360454/1, 

không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu MALATA K100, 

(không rõ nơi sản xuất),  màu đen, số IMEI: 862015008280310, không mở được 

nguồn( đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu MOBIISTAR - KOOL LITE, 

màu đen, số IMEI: 359145422468199, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 

điện thoại di động ký hiệu ASUS TOOJ, (không rõ nơi sản xuất),  màu đen, số IMEI: 

357115065539905, đã bị bung ốp lưng, nứt màn hình bên phải phía trên, không mở 

được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu SKY, màu trắng, số 

IMEI: 352981050763759, không có pin, (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký 

hiệu Nokia 2700 (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 355360/04/780096/5, 

không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu 

Sky, màu đen, số IMEI: 357490046300853, không có pin, góc phải phía dưới ốp lưng 

bị vỡ, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Sam 

sung SM-J500H/DS, (không rõ nơi sản xuất),  màu vàng nâu, số IMEI: 

352700/07/207302/5, không có pin, ốp lưng có dán keo màu trắng ghi ký hiệu 

“0908613079 A.K”, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động 

ký hiệu VEGA (không rõ nơi sản xuất), màu trắng, số IMEI: 355342052887228, 

không có pin, góc trên màn hình bị nứt, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 

điện thoại di động ký hiệu Nokia N97, (không rõ nơi sản xuất),  màu đen, số IMEI: 

không rõ, không có bo mạch điện tử, không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử 

dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Sam sung GT-S7392, (không rõ nơi sản xuất),  

màu trắng, số IMEI: 352302/08/058531/6, không có pin, không mở được nguồn (đã 

qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu Viettell V6308, màu xanh, số IMEI: 

357492066329739, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký 

hiệu OPPO G1001, (không rõ nơi sản xuất), màu đen có ốp lưng màu trắng, số IMEI: 

352107021056277, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký 

hiệu SKY, (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 151110060397384, không có 

pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia 

6210i (không rõ nơi sản xuất)),  màu đen, số IMEI: 449337/20/298931/0, không mở 

được nguồn, (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia 6060, (không rõ 

nơi sản xuất),  màu đen, số IMEI: 357608/00/202428/8, không mở được nguồn (đã 

qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu T Mobiile, màu đen, số IMEI: 
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355751022482961, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký 

hiệu LG, (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 011880-00-232085-3, không 

mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu LGA190, (không rõ 

nơi sản xuất),  màu xanh, số IMEI: 356862-04-738631-6, không mở được nguồn (đã 

qua sử dụng); 01 điện thoại di động hiệu MobiiStar B206, màu trắng, số IMEI: 

352206022394198, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký 

hiệu Sam sung GT-S5233W, (không rõ nơi sản xuất), màu hồng, số IMEI: 

358028/03/592661/6, không có ốp lưng, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 

điện thoại di động ký hiệu Nokia 6210i, (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 

350138/30/182177/7, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động 

ký hiệu LG E460 (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 355674-05-094441-5, 

đã bị nứt toàn bộ màn hình, không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 

01 điện thoại di động ký hiệu T- Mobiile - Blackberry, (không rõ nơi sản xuất), màu 

đen, số IMEI: không rõ số, không có pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 

điện thoại di động  ký hiệu Sam sung SM-G313HZ, (không rõ nơi sản xuất), màu 

đen, không có bo mạch điện tử, không pin, không rõ số IMEI không mở được nguồn 

(đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu LGF160L, (không rõ nơi sản xuất), 

màu trắng, số IMEI: 351904-05-418723-0, không pin, không ốp lưng, không mở 

được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Sam sung SM-J500H 

(không rõ nơi sản xuất), màu vàng nâu, số IMEI: 352700/07/478686/3, bể màn hình 

góc dưới bên phải, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký 

hiệu FPI X5, màu trắng vàng, số IMEI: 980030001673350, mặt trong ốp lưng ghi số 

điện thoại 01234790090, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di 

động ký hiệu Sam sung (không rõ nơi sản xuất), không rõ model, không rõ sô IMEI, 

màu xám, không có ốp lưng, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại 

di động ký hiệu LG LGE-MCLU 4300, (không rõ nơi sản xuất), màu xanh ngọc, số 

IMEI: 101KPVH0247087, không pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 

điện thoại di động ký hiệu Nokia 3230 (không rõ nơi sản xuất), màu đen, số IMEI: 

không rõ số, không pin, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di 

động ghi Iphone 3s, màu đen, ký hiệu A1303FCCID: BCGA1303AICID: 579C-

A1303A, (không rõ nơi sản xuất), đã bị bung ốp lưng, không mở được nguồn (đã qua 

sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Iphone 3s 16G, (không rõ nơi sản xuất), màu 

đen, không rõ số IMEI, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di 

động ký hiệu Nokia XL, (không rõ nơi sản xuất), màu đen, không rõ số IMEI, không 

mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Intex V04, màu đen, 

số IMEI:911541150130509, không có pin, không có ốp lưng, không mở được nguồn 

(đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu OPPO R830, màu trắng, không có bo 

mạch điện tử, không pin, màn hình bị nứt hoàn toàn, không mở được nguồn (đã qua 

sử dụng); 01 máy tính bảng ký hiệu Masstel Tap 20i, (không rõ nơi sản xuất),  màu 

trắng, số IMEI: 865134003396992, không mở được nguồn (đã qua sử dụng); 01 máy 

tính bảng ký hiệu KNC, (không rõ nơi sản xuất), màu trắng, không rõ số IMEI, 
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không có miếng ốp khe sim và máy ảnh, màn hình bị nứt nhiều vị trí, không mở được 

nguồn (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động ký hiệu Mobi start Touch S08, đã cũ, 

màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01điện thoại di động 

ký hiệu Sam sung Galaxy S4 (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu trắng, không hoạt 

động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia E71, 

(không rõ nơi sản xuất),  đã cũ, màu xám, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng 

bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Mass tel C620, đã cũ, màu đen, không hoạt 

động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Grin 

SPLLD, đã cũ, màu đen- vàng, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên 

trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Sam sung Galaxy X, (không rõ nơi sản xuất), đã 

cũ, màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di 

động ký hiệu Sam sung Galaxy, (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu trắng, không 

hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động hiệu ký hiệu 

Nokia 311, đã cũ, màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 

điện thoại di động hiệu ký hiệu Nokia 520 (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu trắng - 

đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 06 USB màu vàng; 01 

điện thoại di động ký hiệu HTC Inch dible ss 710E, đã cũ, màu đen, không hoạt 

động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia 501, 

(không rõ nơi sản xuất) đã cũ, màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng 

bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu ASUS, (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu 

đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký 

hiệu Viettell V8505, đã cũ, màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên 

trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Mobi start LaiZ, đã cũ, màu xanh, không hoạt 

động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Mass tell 

MA51, đã cũ, màu đồng- đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 

01điện thoại di động ký hiệu Wing V50, đã cũ, màu trắng- đen, không hoạt động, 

không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Miceo sojt RM 

1099, đã cũ, màu đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện 

thoại di động ký hiệu Nokia  RM 1030, đã cũ, màu cam- đen, không hoạt động, 

không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Iphone 3 (không 

rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu  đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên 

trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Nokia 100i, đã cũ, màu trắng- đen, không hoạt 

động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu EG  

P7GP768 (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu  đen, không hoạt động, không kiểm tra 

tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Lenovo (không rõ nơi sản xuất), 

đã cũ, màu  đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại 

di động do Trung Quốc sản xuất, không rõ hiệu, đã cũ, không hoạt động, không kiểm 

tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Mobi start, đã cũ, màu trắng- 

đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký 

hiệu HK Phone không rõ đời máy, đã cũ, màu vàng- đen, không hoạt động, không 

kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Iphone 3 (không rõ nơi 
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sản xuất), đã cũ, màu  đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 

điện thoại di động ký hiệu Nokia X2, đã cũ, màu đen, không hoạt động, không kiểm 

tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu  Smart 05470, đã cũ, màu đen, 

không pin, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di 

động ký hiệu OPPO, (không rõ nơi sản xuất) đã cũ, màu đen, không hoạt động, 

không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Mass tell M5502, 

đã cũ, màu trắng, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện 

thoại di động ký hiệu Lenovo (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu  trắng- đen, không 

hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu 

Microsoft (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu  đen, không hoạt động, không kiểm tra 

tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu Wing P4000, đã cũ, màu  đen, 

không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu 

Sam sung Dous, (không rõ nơi sản xuất) đã cũ, màu xanh, không hoạt động, không 

kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu GIONEE, đã cũ, màu đỏ-

đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký 

hiệu FPT, đã cũ, màu đen, viền đỏ, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên 

trong; 01 điện thoại di động ký hiệu AL CATEL ONE TOUCH, đã cũ, màu trắng, 

không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu 

Nokia 520, (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu đen, không hoạt động, không kiểm 

tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký hiệu VEGA AGGTE, đã cũ, màu 

đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 điện thoại di động ký 

hiệu WIKO, đã cũ, màu trắng- đen, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên 

trong; 01 máy tính bảng ký ký hiệu Net fone, (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu 

trắng, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong; 01 máy tính bảng ký 

hiệu Sam sung, (không rõ nơi sản xuất), đã cũ, màu trắng, không hoạt động, không 

kiểm tra tình trạng bên trong; 01 máy tính bảng  ký hiệu ACER, (không rõ nơi sản 

xuất) đã cũ, màu trắng, không hoạt động, không kiểm tra tình trạng bên trong. Quá 

trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra thông báo 

truy tìm chủ sở hữu đối với các tài sản nêu trên, nhưng đến nay chưa có kết quả. Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục tạm giữ xác minh, làm rõ 

nguồn gốc và đề nghị xử lý sau. 

[6] Đề nghị của Kiểm sát viên phù hợp với nhận định trên nên chấp nhận. 

 [7] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 
trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 
quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không 
có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 
tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, Quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 
tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[8] Về án phí: Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và bị kết án nên phải nộp 
án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố bị cáo Lê Văn K và Lý Hoàng N phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
- Căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 173; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa 

đổi bổ sung năm 2017. 
 

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn K 03 (Ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 26/6/2017. 
- Căn cứ vào khoản Điều 173; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; 

Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 
Xử phạt: Bị cáo Lý Hoàng N 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 26/6/2017. 
Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 
Tịch thu tiêu hủy: 01 mắt camera màu trắng, đã qua sử dụng; 01 ổ khóa nhãn 

hiệu Toplex màu nâu; 01 ổ khóa nhãn hiệu Buckler màu vàng xám loại khóa chống 
trộm có 02 vành kim loại bảo vệ 02 tai khóa; 01 xà beng bằng kim loại dài khoảng 
70cm; 01 Tuốc - nơ - vít dài khoảng 25cm;  03 áo mưa màu xanh. 

Những vật chứng nêu trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự 
huyện Xuân Lộc theo biên bản bàn giao tang vật ngày 15 tháng 01 năm 2018. 

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nghị Quyết 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, 
miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Lê Văn K và Lý Hoàng N mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm 
ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các 
đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 
được bản án hoặc niêm yết bản án. 

 
       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
                            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
                                                                 Đã ký 
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Nơi nhận: 
- TAND. T.Đồng Nai; 
- VKSND T.Đồng Nai; 
- Sở Tư pháp T.Đồng Nai; 
- Công an H.Xuân Lộc; 
- VKSND H.Xuân Lộc; 
- Chi cục THADS H.Xuân Lộc; 
- Những người tham gia tố tụng; 
- Hồ sơ thi hành án; 
- Lưu AV, HS; 


